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thời tiết nắng

sunny

Anh ấy thích một ngày nắng.
He likes a sunny day.

Lesson 41 · Weather & Seasons

weather

Hôm nay thời tiết đẹp quá.
This is nice weather today.
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nhiều mây mưa

rainy

Một ngày mưa có thể rất ấm
cúng.

A rainy day can be cozy.
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cloudy

Họ dự báo chiều nay trời sẽ
nhiều mây.

They expect a cloudy
afternoon.
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có gió nóng

hot

Trà này rất nóng.
This tea is very hot.
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windy

Bên ngoài đang có gió.
It is windy outside.
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lạnh ấm

warm

Hôm nay ở bãi biển trời ấm.
It was warm at the beach

today.
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cold

Gió lạnh thổi vào mùa đông.
The cold wind blows in winter.

Lesson 41 · Weather & Seasons
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mùa xuân mùa hè

summer

Mùa hè là một mùa rất nóng.
Summer is a very hot season.
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spring

Các loài hoa rất thích mùa
xuân.

The flowers love the spring.
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mùa thu mùa đông

winter

Mùa đông ở đây có thể rất
lạnh.

Winter can be very cold here.
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autumn

Mùa thu là mùa tôi thích
nhất.

Autumn is my favorite season.
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ô áo mưa

raincoat

Cái áo mưa này giữ ấm cho
tôi.

This raincoat keeps me warm.
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umbrella

Cô ấy có một chiếc ô màu
đỏ.

She has a red umbrella.
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dự báo thời tiết bóng râm

shade

Chúng ta cần bóng râm vào
một ngày nóng.

We need shade on a hot day.
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forecast

Tôi xem dự báo thời tiết mỗi
ngày.

I watch the weather forecast
everyday.
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dông sét

lightning

Anh ấy đã nhìn thấy tia sét
sáng rực vào tối hôm qua.
He saw bright lightning last

night.
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thunderstorm

Một trận dông mang theo
mưa lớn.

A thunderstorm brings heavy
rain.
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sương mù tuyết

snow

Đây là tuyết trắng, mới rơi.
This is fresh, white snow.
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fog

Họ lái xe qua lớp sương mù
dày đặc.

They drove through thick fog.
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đá mưa đá

hail

Ngoài kia có nhiều mưa đá
quá.

That is a lot of hail outside.
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ice

Chúng tôi cho đá vào đồ
uống của mình.

We put ice in our drinks.
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trơn nhiệt độ

temperature

Họ kiểm tra nhiệt độ hàng
ngày.

They check the temperature
daily.
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slippery

Cô ấy bị ngã trên mặt băng
trơn.

She fell on the slippery ice.
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